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DIPOLAC
sanofi oventis

DIPOLAC
sanofi aventis
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- Dimension: (115 x 33 x 22)mm

- Used colors: Pantone Orange 151C,

Grey 30%Black, Red, Black
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DIPOLAC

Sản xuấi bởi: “ oe
CTY CPDP AMPHARCO U.S.A / AMPHARCO U.S.A JSPC

sanofi qventis   
- Dimension: (104 x 61)mm

- Used colors: Pantone Orange 021C,

Pantone Red, Pantone Black
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Rx Thuốc bán theo đơn

DIPOLAC G®
Kem bôi da

THÀNH PHÀN: Mỗi tuýp kem DIPOLAC G 15 g chứa:
Betamethasone dipropionate ............. 9,6 mg
Gentamicin (dưới dang sulfate).......... 15,0 mg
Clotrimazole.................. cece 150,0 mg

Tá duoc: Methylparaben, Propylparaben, Stearyl alcohol, Cetyl alcohol, Polysorbate 60, Sorbitan

monostearate, Propylen glycol, Light liquid paraffin, Hong Bouquet, Nuoc tinh khiết vừa đủ 1 tuýp 15 g.

TÍNH CHÁT:
DIPOLAC G phối hợp tác động của ba chat kháng viêm, kháng nắm và chống nhiễm khuẩn:

-Betamethasone: là một corfticosteroid, có tác dụng kháng viêm, chống ngứa và gây co mạch.

-Gentamicin: Diệt khuẩn tại chỗ đối với các loại vi khuẩn nhạy cảm bao gồm liên cầu khuẩn tan huyết

nhóm A, tụ cầu khuẩn, các vi khuẩn Gram âm như Pseudomonas aeruginosa, Aerobacier aerogenes,

Escherichia coli, Proteus vulgaris va Klebsiella pneumoniae.

-Clotrimazole: Là dẫn xuất của imidazole có tác dụng kìm hãm và diệt nắm thuộc các chủng Candida spp,

Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis và

Trichomonas.
Dược động học:

DIPOLAC G ở dạng kem bôi ngoài da có tỉ lệ hắp thu vào tuần hoàn rất thấp, hằu như không có.

CHÍ ĐỊNH:

DIPOLAC G được dùng để điều trị các tổn thương viêm ngoài da do dị ứng, do nhiễm khuẩn hoặc vi nắm

nguyên phát có hoặc không kèm theo bội nhiễm:

-Các bệnh nhiễm khuẩn da nguyên phát hoặc thứ phát do các vi khuẩn nhạy cảm với gentamicin.

-Các bệnh nắm da gây ra do các chủng vi nắm nhạy cảm với clotrimazole.

-Nắm kẽ tay-chân.
-Nắm móng, viêm quanh móng do Candida albicans.

-Viêm âm hộ do Candida albicans.

-Bệnh vẫy nén, viêm da do tiếp xúc, viêm da thần kinh, chàm có hoặc không có bội nhiễm, viêm da bã

nhờn, viêm da do nắng, viêm ngứa vùng hậu môn sinh dục.

-Hăm đỏ da ở nách, bẹn, mông, kẽ tay-chân.

-Viêm da do côn trùng cắn, chây rận đốt.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: -
-Thoa lên vùng bị tổn thương một lớp mỏng, ngày 2-3 lan cho dén khi lành hắn.

-Ngưng dùng nêu có triệu chứng mân cảm với thuốc hoặc bị ngứa.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
-Bệnh nhân quá mẫn cảm với bắt kỳ thành phần nào của thuốc.

-Không dùng cho bệnh nhân bị viêm da do lao.

-Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ:
"

-Tại chỗ: Cảm giác nóng rát, ngứa, kích thích da, khô da, teo da, viêm da do dị ứng, giảm sắc tô da, rậm

lông.

-Toàn thân: Cường vỏ thượng thận (khi dùng lượng lớn kéo dài hoặc bôi trên diện rộng).

THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ NHỮNG TAC DUNG BAT LO! GAP PHAI KHI SU DUNG THUOC

THAN TRONG:
.

-Điều trị dài ngày, liều cao ở trẻ em có thể gây ức chế tuyến thượng thận do nông độ corticosteroid tăng

cao.
-Tránh điều trị kéo dài khi không thấy có cải thiện lâm sảng (vì corticosteroid có thể che lap dấu hiệu

nhiễm khuẩn lan rộng). ; .

- Khi thoa thuốc trên diện rộng và băng ép có thé lam tang viéc hap thu thudc qua da. _

-Chỉ dùng ngoài da. Không bôi lên mắt và vùng da quanh mắt. Không bôi lên vùng da mặt trong thời gian

dài.
-Nếu có dầu hiệu nhiễm khuẩn lan rộng nên phối hợp điều trị với kháng sinh đường toản thân.
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CÓ THAI VÀ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ
Không có nghiên cứu thỏa đáng và đối chứng rõ ràng của corticosteroids bôi ngoài da về tác động gây

quái thai trên phụ nữ mang thai. Vì thế, DIPOLAC G chỉ nên sử dụng trong thời gian mang thai khi đã

đánh giá lợi ích và nguy cơ tiềm ẳn đối với bào thai. Không khuyến cáo sử dụng thuốc trong thời gian
mang thai do khả năng gây quái thai, đặc biệt khi sử dụng trên diện rộng bề mặt da, liều lượng cao hoặc

trong thời gian dài.

Corticosteroids dùng đường toàn thân hiện diện trong sữa mẹ và có thể gây chậm phát triển, cản trở sản

sinh corticosteroids nội sinh, hoặc gây các tác động bát lợi khác. Không rõ corticosteroids bôi ngoài da có

thể dẫn đến hap thu vào cơ thể một lượng đủ để có thể phát hiện trong sữa mẹ hay không. Vì có nhiều

thuốc được bài tiết qua sữa mẹ, không khuyến cáo sử dụng DIPOLAC G trong thời gian nuôi con bằng

sữa mẹ.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không có bằng chứng rằng betamethasone, gentamicin và clotrimazole bôi ngoài da có ảnh hưởng trên

khả năng lái xe và sử dụng máy móc.

TƯƠNG TÁC THUÓC:
Với dạng dùng ngoài da, DIPOLAC G không có các tương tác thuốc quan trọng nào.

QUÁ LIÊU:
Quá liều có thể do sử dụng tại chỗ quá mức hay kéo dài. Quá liều corticoid có thể cho các biểu hiện tăng

tiết hormone tuyến thượng thận, thường là có hồi phục. Clotrimazole hầu như không có quá liều khi dùng

tại chỗ. Quá liều gentamicin khi sử dụng tại chỗ có thể gia tăng sự phát triển của các vi khuẩn không nhạy

cảm. Điều trị thích hợp đối với các triệu chứng tăng tiết hormone tuyến thượng thận cáp. Trong trường

hợp ngộ độc mạn tính, nên ngưng thuốc từ từ. Nếu xuất hiện sự tăng trưởng của các vi khuẩn không nhạy

cảm, ngưng sử dụng ngay DIPOLAC G và áp dụng phương pháp điều trị thích hợp.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng trực tiếp và nơi 4m ướt.

TRÌNH BÀY: Tuýp 15 g. Hộp 1 tuýp.

TIÊU CHUẢN: TCCS.

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuat.

Để xa tầm taytrẻem
Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khidùng =-

Nêu cân thêm thông tin, xin hỏi ý kiên thây thuộc

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác Sĩ PeRALALL.

CƠ SỞ SÀN XUẤT: hi eR
CONG TY CO PHAN DUO'C PHAM AMPHARCO U.S. ƒ

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai,
1c
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